DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 22/12/2016
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	4528
	Nguyễn Phương Liên
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	4529
	Đào Thị Uyển Nhi
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	3
	4530
	Hoàng Thị Quỳnh
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	4
	4534
	Trương Xuân Quang
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	5
	4536
	Nguyễn Văn Phong
	Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6
	4537
	Nguyễn Ngọc Hùng
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	4538
	Hoàng Thị Lan Anh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	8
	4539
	Nguyễn Thị Bảo Yến
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	4540
	Nguyễn Thị Phương
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	10
	4541
	Lê Thị Hồng Tý
	Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	4542
	Võ Thị Thủy
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	12
	4545
	Đặng Thị Lan
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	13
	4546
	Hà Thị Thủy Tiên
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	14
	4547
	Trần Cao Pháp
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	4548
	Nguyễn Thị Mai Ngọc
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	16
	4549
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	17
	4550
	Nguyễn Ngọc Hải
	Ngân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	18
	4552
	Đỗ Qúy Đông
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	19
	4553
	Đào Ngọc Biển
	Bảo Ninh,  Đồng Hới, Quảng Bình

	20
	4554
	Trần Duy Tuấn
	Hải Thành,  Đồng Hới, Quảng Bình

	21
	4555
	Lê Thị Tuyết Trinh
	Việt Trung,  Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	4557
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	4559
	Nguyễn Đức Hoàng
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	24
	4560
	Phan Tiến Đạt
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	25
	4561
	Nguyễn Văn Phương
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	26
	4562
	Nguyễn Đức Hoàng
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	27
	4563
	Lê Văn Lộc
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	28
	4564
	Nguyễn Thị Mi Tuyền
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	29
	4565
	Lê Huỳnh Đức
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30
	4567
	Nguyễn Thị Minh Phúc
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	31
	4568
	Trần Thị Hòa
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	32
	4569
	Đàm Thị Lan
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	33
	4570
	Hoàng Văn Linh
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	34
	4571
	Hồ Văn Hà
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35
	4572
	Nguyễn Thị Nhung
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36
	4573
	Nguyễn Thị Hồng Thúy
	Vạn Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình


